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1 . Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 
Nợ học 

phí 

1 17020327 Nguyễn Trần Huy 15/09/1999 K62M2 Nợ 30 TC 0 

2 20020235 An Trần Công Minh 01/06/2002 K65CD Nợ 12 TC 7,135,000 

3 20020894 Lưu Xuân Hiền 14/02/2002 K65H Nợ 13 TC 6,820,000 

4 20021159 Trần Đức Mạnh 23/11/2002 K65MCLC1 Nợ 0 TC 0 

2. Danh sách sinh viên thuộc diện nhắc nhở 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 
Nợ học 

phí 

5 17021221 Nguyễn Thành Duy 03/08/1998 K62CACLC2 Nợ 63 TC 31,100,000 

6 17021309 Trần Hải Nam 12/07/1999 K62CACLC2 Nợ 30 TC 0 

7 17021130 Vũ Minh Việt 26/08/1999 K62CF Nợ 48 TC 0 

8 17020499 Phạm Minh Đức 30/11/1999 K62ĐACLC Nợ 25 TC 0 

9 17020261 Nguyễn Huy Dư 04/07/1998 K62M1 Nợ 18 TC 3,780,000 

10 17020231 Ngô Tuấn Anh 03/06/1999 K62M2 Nợ 21 TC 6,930,000 

11 17021173 Lê Quang Hưng 07/07/1998 K62T Nợ 32 TC 4,409,850 

12 18021058 Nguyễn Kiến Quốc 22/11/2000 K63CACLC1 Nợ 16 TC 20,300,000 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 
Nợ học 

phí 

13 18020565 Đào Huy Hoàng 21/08/2000 K63CACLC2 Nợ 26 TC 0 

14 18020833 Nguyễn Kim Long 19/04/2000 K63CACLC3 Nợ 8 TC 0 

15 18020034 Ngô Xuân Long 22/10/2000 K63CB Nợ 58 TC 0 

16 18020070 Trịnh Tuấn Hùng 05/10/1999 K63CC Nợ 33 TC 0 

17 18020559 Đặng Huy Hoàng 26/01/2000 K63ĐACLC1 Nợ 28 TC 0 

18 18020509 Nguyễn Trung Hiếu 23/04/2000 K63H1 Nợ 25 TC 0 

19 18020746 Hoàng Xuân Lâm 20/05/2000 K63H1 Nợ 34 TC 0 

20 18020882 Đặng Sỹ Mạnh 10/05/2000 K63H1 Nợ 24 TC 0 

21 18021154 Phạm Văn Thắng 16/05/2000 K63H2 Nợ 24 TC 0 

22 18020005 Nguyễn Thanh Bình 25/04/2000 K63M1 Nợ 50 TC 0 

23 18020709 Nguyễn Quốc Khánh 22/03/2000 K63M1 Nợ 34 TC 0 

24 18021308 Trần Duy Trinh 04/02/2000 K63M2 Nợ 31 TC 0 

25 18020402 Tô Hải Dương 19/08/2000 K63N Nợ 16 TC 0 

26 18020781 Nguyễn Hữu Lộc 02/03/2000 K63T Nợ 36 TC 8,190,000 

27 18020216 Vũ Văn Bình 19/01/2000 K63V Nợ 26 TC 4,410,000 

28 18020421 Nguyễn Thị Mai Duyên 25/03/2000 K63V Nợ 38 TC 5,355,000 

29 19021189 Nguyễn Duy Thành 07/10/2001 K64AE Nợ 22 TC 0 

30 19021378 Lê Quang Trung 19/07/2001 K64CACLC2 Nợ 18 TC 0 

31 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu 02/11/2000 K64CC Nợ 11 TC 1,322,445 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 
Nợ học 

phí 

32 19020167 Chu Trường Phi 19/10/2000 K64CC Nợ 33 TC 5,670,000 

33 19020347 Nguyễn Thế Linh 21/09/2001 K64CC Nợ 18 TC 0 

34 19020379 Nguyễn Thế Nam 19/06/2001 K64CE Nợ 16 TC 4,410,000 

35 19020165 Nông Bích Loan 04/09/2000 K64CF Nợ 35 TC 5,670,000 

36 19021410 Trần Thị Hải Anh 15/10/2001 K64ĐACLC1 Nợ 24 TC 17,500,000 

37 19020681 Nguyễn Phan Đông 18/01/2001 K64E Nợ 33 TC 4,410,000 

38 19020854 Nguyễn Văn Sơn 27/07/2001 K64H Nợ 20 TC 0 

39 19020549 Đinh Khắc Hoàn 22/11/2001 K64K1 Nợ 13 TC 5,355,000 

40 19020566 Trịnh Nguyên Lân 15/12/2001 K64K1 Nợ 17 TC 0 

41 19020599 Ngô Văn Quân 06/02/2001 K64K1 Nợ 12 TC 0 

42 19020645 Nguyễn Hữu Trung 06/10/2001 K64K1 Nợ 19 TC 6,300,000 

43 19020023 Nguyễn Bá Toàn Thắng 04/05/2001 K64N Nợ 18 TC 0 

44 19020099 Nguyễn Việt Hoàng 24/09/2001 K64TCLC Nợ 39 TC 0 

45 19021287 Bùi Công Hoàng 16/07/2001 K64TCLC Nợ 30 TC 17,500,000 

46 19021317 Nguyễn Phúc Lâm 03/05/2001 K64TCLC Nợ 32 TC 17,500,000 

47 19021375 Lê Quang Trung 12/04/1996 K64TCLC Nợ 41 TC 17,500,000 

48 19020890 Trần Quang Đạt 31/10/2001 K64XD Nợ 16 TC 3,150,000 

49 19020945 Trần Văn Luật 17/03/2001 K64XD Nợ 25 TC 0 

50 20020872 Hoàng Ngọc Ân 06/01/2002 K65H Nợ 6 TC 4,725,000 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 
Nợ học 

phí 

3. Danh sách sinh viên thuộc diện không tương tác 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 
Nợ học 

phí 

51 17021196 Nguyễn Minh Long 09/10/1999 K62CAC Nợ 69 TC 0 

52 17020693 Đặng Mạnh Đức 08/06/1999 K62CE Nợ 15 TC 0 

53 17021026 Trịnh Như Thăng 08/03/1997 K62CE Nợ 43 TC 0 

54 17021122 Trịnh Đức Văn 16/10/1999 K62CH Nợ 51 TC 0 

55 17020545 Trần Lưu Tôn 03/06/1997 K62ĐACLC Nợ 36 TC 44,253,000 

56 17021367 Vũ Thanh Hà 23/07/1997 K62E Nợ 91 TC 20,955,950 

57 17020596 Vũ Tuấn Anh 03/09/1998 K62J Nợ 27 TC 7,560,000 

58 17020337 Phùng Kim Khải 08/09/1999 K62M3 Nợ 23 TC 0 

59 17020367 Ngô Viết Mạnh 09/04/1999 K62M3 Nợ 14 TC 5,670,000 

60 17020412 Trần Quang Sơn 18/09/1999 K62M4 Nợ 8 TC 6,930,000 

61 18021129 Nguyễn Hồng Thái 11/12/2000 K63CC Nợ 28 TC 0 

62 18021381 Lê Duy Tuấn 20/07/2000 K63H1 Nợ 8 TC 0 

63 18020837 Vũ Văn Long 03/03/2000 K63J Nợ 15 TC 0 

64 19021176 Trần Thảo Ngân 14/01/2001 K64AE Nợ 0 TC 6,615,000 

65 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh 10/03/2001 K64CB Nợ 40 TC 0 

66 19020026 Nguyễn Minh Tùng 04/04/2001 K64CF Nợ 35 TC 3,985,000 

67 19020843 Trần Công Minh 16/12/2001 K64H Nợ 16 TC 7,288,000 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 
Nợ học 

phí 

68 19020649 Đoàn Minh Tuấn 28/10/2001 K64K1 Nợ 7 TC 5,985,000 

69 19020170 Vi Anh Tuấn 28/03/2000 K64N Nợ 39 TC 2,835,000 

70 19020175 Nguyễn Văn Quân 29/10/2000 K64N Nợ 37 TC 7,464,200 

Danh sách bao gồm 70 sinh viên./. 

 


